TÍNH VĂN HỌC TRONG KINH PHÁP HOA
· Biểu hiện tính cấu trúc, khuyến hóa, gợi nhắc và ám thị thông qua thất dụ trong kinh Pháp Hoa.

Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mở rộng giáo nghĩa đại thừa, nội dung của kinh là muốn nhấn mạnh chư pháp thật tướng, như tính, thực tế, pháp giới vô sai biệt v.v… Chủ đích của đức Phật muốn vạch ra bổn hoài ra đời của mình, đó là khai, thị, ngộ và nhập Phật tri kiến. Đức Phật vì muốn phổ độ chúng sanh nên đã dựa vào căn cơ và thuyết giáo, tùy bệnh mà cho thuốc, vì thế ngài đã sử dụng rất nhiều ví dụ, tất cả những dụ ấy đều là phương tiện, cũng gọi là pháp quyền xảo, chỉ có pháp nhất thừa mới thực sự là thực giáo, là pháp cứu cánh, liễu nghĩa. Kinh này không những nghĩa lý thâm sâu, nội dung phong phú, bút pháp thể văn cũng rất là ưu mỹ. Bộ kinh này không những được phổ cập rộng khắp trong quần chúng, mà còn được các vị văn nhân mạc khách ưa thích, có thể nói kinh Pháp Hoa có một vị trí rất quan trọng đối với tôn giáo, triết học và văn học, gần đây các nhà học giả đã bàn luận và viết tác rất nhiều về sắc thái văn học của bộ kinh này, thậm chí khi đọc kinh Pháp Hoa họ xem đây như là một tác phẩm văn học. Vì vậy kinh Pháp Hoa không những có giá trị về mặt tôn giáo mà còn có giá trị về mặt ý nghĩa, tính chất của một tác phẩm văn học.
Thật vậy kinh Pháp Hoa là một bộ kinh rất đặc biệt, bởi vì nó đã miêu tả những câu chuyện mang tính hư cấu, sử dụng nghệ thuật đối thoại, thần thoại kết hợp với vận tán, thi kệ v.v… điều đó đã nói lên kinh điển phong phú về tính văn học, tất nhiên sẽ thể hiện được nhiều tố chất mang tính thẩm mỹ. Chúng ta thấy kinh Pháp Hoa ngoài việc sử dụng từ ngữ đẹp, quan trọng hơn nữa là bộ kinh đã dùng nghệ thuật tự thuật duyên khởi, hình thức văn thể và sáng tạo mô hình nghệ thuật tưởng tượng, sinh động. Hơn nữa ngài đã dùng phương thức ví dụ như đưa ra những câu chuyện tương đối hoàn chỉnh giống như chuyện ngụ ngôn để thuyết minh lý lẽ thâm sâu trong kinh văn.
Như trên đã nói, sự biểu hiện của kinh điển thường dùng thủ pháp ví dụ và câu chuyện thí dụ, những phương pháp này vốn là phương tiện do đức Phật vận dụng để giáo hóa chúng sanh. Tức dùng nghĩa lý trừu tượng và thâm diệu của Phật pháp nói, những người thông thường không thể hiểu được, vì muốn thính chúng dễ hiểu lý lẽ Phật điển, ngài phải dùng một số thí dụ, hoặc đưa ra một số sự việc cụ thể trong cuộc sống. Trong đó ghi chép lại những câu chuyện ví dụ, những ví dụ ấy ngụ tình biểu lý, hình tượng sinh động, có sự thành tựu văn học rất cao, hình thành một loại văn học đặc biệt, tức thể loại văn học ví dụ trong kinh điển. Không những vậy, rất nhiều kinh văn dùng rất nhiều văn từ ưu mỹ, hành văn lưu loát, ví dụ sinh động, nên nói bản thân bộ kinh Pháp Hoa chính là một tác phẩm văn học thành tựu rất cao.
Như chúng ta biết, trong kinh điển, đặc biệt là kinh điển đại thừa, trong đó có rất nhiều lý lẽ không thể dùng con số để tư duy tính toán, ví dụ thọ lượng của Phật, của chúng đệ tử, của thính chúng nghe pháp và chúng sanh cho đến quốc độ rộng lớn, thời gian ngắn dài, phước đức lớn nhỏ v.v… những số lượng ấy thuộc về trừu tượng, không thể tính đếm được. Để thính chúng nhận thức được giáo pháp, cần phải dùng vật cụ thể trong cuộc sống hoặc những khái niệm cụ thể.

Trong kinh Pháp Hoa đưa ra 7 ví dụ cấu thành chủ thể diễn thuyết ví dụ của kinh. Chúng ta đưa ra vài ví dụ tiêu biểu:

· Dụ nhà lửa nói về vị trưởng giả nhìn thấy 3 người con của mình mê say vui chơi mãi trong nhà lửa không chịu ra khỏi. Vì muốn thoát khỏi nhà lửa nguy hiểm nên trưởng giả nói bên ngoài có những món đồ chơi rất vui như xe dê, xe hươu và xe trâu. Bọn trẻ nghe nói bên ngoài có các đồ chơi đều tranh nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Vị trưởng giả bèn cho chúng mỗi người một chiếc xe trâu thất bảo. Nhân đó nói rõ pháp môn tam thừa và nhất thừa cho chúng nghe. Đây là một câu chuyện thú vị, vừa biểu đạt được giáo nghĩa thâm sâu trong Phật giáo, ông trưởng giả dụ cho đức Phật, nhà lửa dụ cho biển khổ tam giới, những đứa con dụ cho tất cả chúng sanh trong thế gian, ba xe dụ cho ba hàng Thánh chúng. Câu chuyện dẫn dụ này tuy ngắn ngủi nhưng văn từ dùng rất ưu mỹ, ý tứ linh động.
· Dụ thứ 2 nói về chàng cùng tử trong phẩm tín giải. Phẩm này trọng tâm đức Phật vì muốn giáo hóa chư đệ tử thật sự lãnh hội ý chỉ của mình nên bước đầu dụ dẫn cho hàng đệ tử tu pháp tiểu thừa - đưa ra những pháp môn diệt trừ phiền não, dần dần chuyển sang pháp đại thừa - đưa ra pháp môn tam thừa hợp nhất. Dùng hình ảnh vị trưởng giả và các con của ông để dụ cho Phật và hàng nhị thừa. Ngài đưa ra hình ảnh chàng cùng tử thất lạc từ nhỏ lưu lạc nơi tha hương, sống đời nghèo khổ, vì mưu cầu sự sống đã tìm trở về quê hương mình, một hôm lưu lạc đến ăn xin trong ngôi nhà giàu có của cha mình. Người cha nhận ra con mình, chàng cùng tử nhìn thấy ông trưởng giả có thế lực lớn mạnh, sợ hãi trốn đi, người cha cho người đuổi theo, người con sợ quá ngất xỉu, người cha chỉ đành để con ra đi. Ông trưởng giả vì muốn tìm cách dụ con mình trở về, nên đã cho người thuê con làm mướn, lâu ngày thân cận, biết con mình đã thuần thục, đến lúc lâm chung ông tuyên bố với mọi người người ấy chính là con ông, cho con nối nghiệp gia sản của mình, chàng cùng tử mới chấp nhận và vô cùng mừng rỡ. Đức Phật vì biết chúng sanh căn tánh thấp kém, nên đã dụng tâm dùng phương tiện điều phục khiến cho chúng thể nhập được chân lý cứu cánh. Trong phẩm này dùng thể loại trường hành và trùng tụng, văn từ trong kinh rất ưu mỹ, khắc họa tình tiết khúc chiết, tỉ mỉ, bút pháp tự sự rất là uyển chuyển lưu loát, thông đạt, khiến người đọc thấy tình huống gần với cuộc sống thật của mình.
· Dụ thứ 3 dược thảo dụ. Phẩm này trọng trâm đức Phật nói pháp tuy có nhị thừa, tam thừa, nhưng đến chỗ cứu cánh duy chỉ có nhất thừa. Trong phẩm này đức Phật dùng các loại cây cối và thảo mộc có tánh chất nên thuốc, ví cho ba hạng người có căn tánh bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ-tát. Ngoài ra còn có các loại cây lùm rừng tức loại cây không nên thuốc, để nói lên ý nghĩa sự hưởng thụ nước của một trận mưa bình đẳng của một số giống loại cỏ cây, nhưng là cỏ cây vô dụng thì không hấp thụ được hết tác dụng của nước. Điều này để nói lên rằng do sự hấp thụ của từng loại cây cối mà giá trị trưởng dưỡng khác nhau, còn nước mưa từ một vầng mây tuôn thì chỉ có một tánh đượm nhuần. Cũng vậy đức Phật thuyết pháp bình đẳng, thật lý mà nói chỉ có một Phật thừa. Trong những kinh điển thường được xem là pháp tiểu thừa vẫn có mầm đại thừa, tối thượng thừa trong đó. Tùy trí huệ nhận thức của từng căn tánh, từng đối tượng mà thấy có hoặc không, giống như cùng nhìn một bầu trời cảnh vật ngày xuân, thấy quang cảnh đẹp hồng hay ảm đạm là tùy cặp mắt kính hồng hay đen mà mình đang mang trên mắt. Từ đó cho thấy tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng đó là tướng giải thoát và giác ngộ.
· Dụ thứ 4 là hóa thành. Đây là một phương pháp phương tiện quyền nghi để hóa độ. Ngài dùng hình ảnh một vị thầy thông minh dẫn dắt đoàn người đi tìm châu báu, biết đoạn đường đến phải trải qua trắc trở, gian nan, nguy hiểm. Giữa đường mọi người mệt mỏi, chán nản vì sợ nguy hiểm nên thối tâm không muốn đi nữa. Vị hướng đạo bền tâm quyết chí dùng sức phương tiện giữa đường hóa hiện ra một thành trì để mọi người vào nơi ấy ngơi nghỉ. Sau khi nghỉ dưỡng đủ đầy sức khỏe, thành trì biến mất, ngài liền nói với mọi người kho trân báu gần đến rồi, khuyên mọi người cố gắng đi thêm một đoạn đường nữa. Nhân đây đức Phật nói rõ vì sao trước ngài phải dùng phương tiện nói pháp tiểu thừa, sau mới thuyết pháp đại thừa. Chúng ta thấy nội dung câu chuyện rất ngắn nhưng dùng hình tượng rất sinh động, ý thú rất phong phú, tự nhiên. Tác phẩm không chú trọng tình tiết nhưng lại truy cầu hình tượng thuyết lý thấu triệt, tinh xảo, khiến người đọc có một ấn tượng sâu sắc. 
Một tác gia Trung Quốc nói: Chúng ta cần chú ý phương thức giải thích về lý nhân duyên trong kinh Phật, đức Phật đã dùng những câu chuyện xen vào để thuyết minh nghĩa lý, vì ngài cho rằng con người và vạn vật đều do nhân duyên hòa hợp với nhau mà thành, đồng thời kế thừa và phát huy tư tưởng nghiệp báo luân hồi, vì thế ngài thường dùng những nhân duyên đời trước để nói rõ mối quan hệ đến kiếp nhân sanh hiện đời. Do vậy chúng ta thấy trong kinh Phật thường biên soạn những câu chuyện phần lớn nói đến mối quan hệ giữa đức Phật và đệ tử, mọi người và kẻ thù v.v…. từ đó cho thấy những câu chuyện nhân duyên không những nói rõ tác dụng giáo hóa con người làm thiện tránh ác, đồng thời giải thích mục đích thực dụng quan hệ giữa người và vật. Cho nên những tác phẩm kinh điển dần dần biến thành những tác phẩm có giá trị văn học, với nội dung bao hàm những triết lý sâu sắc, có ý vị phong phú, tình tiết bình dị, dung hợp, dễ thích nghi với cuộc sống con người.
Tác phẩm văn học thường đứng ở lập trường chắc chắn phản ảnh cuộc sống xã hội đương thời để biểu hiện những quan niệm tư tưởng đặc biệt. Dựa trên quan điểm đó, chúng ta thấy rất rõ kinh Pháp Hoa được xem là một tác phẩm văn học tôn giáo điển hình, bởi vì đặc điểm nội dung tư tưởng của kinh chủ yếu đã biểu hiện được sự cố gắng điều hòa sự xung đột mâu thuẫn giữa nội bộ Phật giáo với nhau. Như chúng ta thấy trong kinh đã phản ảnh được sự xung đột kịch liệt sự mâu thuẫn sâu sắc giữa Phật giáo đại thừa và tiểu thừa.

· Đức Phật ngay phẩm đầu tiên đưa ra câu chuyện biểu hiện sự mâu thuẫn như sau: Khi đức Phật chuẩn bị diễn thuyết pháp môn đệ nhất nghĩa đế khó hiểu, khó tin, hiếm có, ngay hội trường lúc bấy giờ đã có hơn 5000 tứ chúng bỏ ra khỏi hội trường, sau đó có rất nhiều phái ngoại đạo bàn tán phê phán phỉ báng, cho rằng đó chẳng phải là chánh tín, là ngụy thuyết v.v…

· Điều mâu thuẫn thứ hai trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy sự mâu thuẫn giữa đức Phật và Đề Bà Đạt Đa có nhiều quan hệ ân oán trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng cuối cùng ngài vẫn thọ ký Đề Bà Đạt Đa sau này s4 thành Phật hiệu Thiên Vương.

· Điều mâu thuẫn thứ ba đức Phật đã nêu ra sự mâu thuẫn giữa Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, ngài đã thọ ký cho bà Di Mẫu, Da Du Đà La và tám ngàn Tỳ kheo ni tương lai sẽ thành Phật. Kế đến là hình ảnh Long Nữ thành Phật trong khoảnh khắc, để khẳng định cho mọi người biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.

Những ví dụ trên tuy đặt nặng vào phương pháp Phật giáo, mục đích cuối cùng để họ tu chứng đạo quả, chủ yếu là vì muốn lợi ích cho chúng sanh, chú trọng tính thích ứng của Phật pháp, tính hiệu quả, dùng phương tiện tùy cơ giáo hóa chúng sanh khiến họ được giải thoát phiền não khổ đau. Tuy ngài dùng vô số phương pháp khác nhau, nhưng tất cả đều là nền tảng căn bản của Phật pháp, đều kết hợp tri thức giáo nghĩa kinh nghiệm thực tiễn làm trung tâm, đây chính là nét đặc sắc dùng ví dụ để khuyến hóa chúng sanh trong kinh Pháp Hoa.

Đức Phật tự thân chính là một vị truyền giáo kiệt xuất, có thiên tài về văn học. Ngài ngộ đạo hoàn toàn dựa vào sức mình tu chứng, sau đó thuyết pháp, thành lập giáo đoàn tăng chúng, mỗi mỗi việc làm đều mang sắc thái văn học, tức dùng thí dụ làm phương châm khuyến nhắc, dùng ví dụ để gợi nhắc cho mọi người biết rằng mỗi người đều có Phật tánh. Trong mỗi ví dụ sử dụng đều có sự sai khác, hình ảnh có những trình độ lớn nhỏ, ngắn dài, nhiều ít tương phản lẫn nhau, nhân duyên giáo hóa cũng tùy cơ thích nghi ứng phó với hạng trung, hạ căn v.v…, tức đối với hạng độn căn thì dùng thí dụ nói pháp, quan điểm này ngay thời đại Bồ-tát Long Thọ đã ứng dụng. Nhưng đặc điểm của kinh này, đức Phật dùng ví dụ để thuyết minh cho hạng trí tuệ đệ nhất như ngài Xá Lợi Phất.
· Cách dùng văn thể đặc sắc trong kinh Pháp Hoa

Như trên đã nói kinh điển được lưu truyền đến Trung Quốc đã trải qua quá trình phiên dịch, dịch giả vì sự hạn chế hoặc vì phong cách, quan điểm, hoàn cảnh, ngôn ngữ, thổ địa v.v… của mỗi người khác nhau, nên mỗi bộ kinh được rất nhiều dịch giả phiên dịch để lưu truyền đến khắp nơi trên thế giới thông qua nhiều thời đại. Trong đó kinh Pháp Hoa là bộ kinh được thế giới công nhận là một tác phẩm văn học kiệt tác. Trong kinh văn sử dụng nghệ thuật văn vần, tản văn, câu chuyện, tục giảng, biến văn, ngữ lục, truyền ký v.v…. đều là hình thức văn học ưu mỹ, do đây có thể nói Phật giáo đã mang lại cho nền văn học một ý cảnh mới, loại văn thể mới và phương thức khiển từ mới.
1. Vận tán kết hợp:

Từ đời Hán Ngụy trở đi, tản văn và văn vần ngày càng đối ngẫu, khi kinh Phật xuất hiện dùng thể văn bình dị đơn giản, tức dùng thể loại trường hành, trường tụng, ví dụ để tuyên dương Phật pháp hoặc phúng tụng truyền bá giáo nghĩa, loại thể văn này dần dần ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn học sau này. Trong đó  “Kinh Duy Ma Cật” dùng hình ảnh một vị cư sĩ biện tài vô ngại, ứng cơ hoằng đạo, khiến bộ kinh trở thành bộ kinh tuyệt diệu. “Kinh Pháp Hoa” kinh văn ưu mỹ, ví dụ sinh động khiến người đọc dễ hiểu. “Kinh Hoa Nghiêm” miêu tả thế giới trùng trùng vô tận, làm cho tư tưởng rộng thoáng vô hạn. Ba bộ kinh trên đã được các nhà văn sĩ, văn nhân yêu chuộng và xem như là một kho bảo quý báu cho nền văn học. Lại nữa, nhiều bộ kinh vì muốn diễn đạt chân lý, khiến người đọc dễ hội nhập Phật pháp, học đã mượn phương thức thi kệ như trong “Kinh Pháp Cú” hoặc dùng thể loại kệ tụng tứ ngôn, ngũ ngôn, hoặc dùng thể loại trường hành như tự sự, vấn đáp và thí dụ v.v… 

Phẩm an lạc hạnh thứ 14 trong kinh Pháp Hoa dùng thể tứ ngôn, ngũ ngôn xen lẫn:
Lại thấy tự thân, ở trong núi rừng

Tu tập thiện pháp, chứng chư thật tướng

Thâm nhập thiền định, thấy thập phương Phật,

Chư Phật thân kim sắc, trăm phước tướng trang nghiêm,

Nghe pháp vì người nói, thường nằm thấy mộng lành.

Ngoài ra, vì muốn truyền bá rộng rãi Phật pháp đức Phật đã lợi dụng hình thức văn nghệ lưu hành thời bấy giờ. Bởi vì thuyết giáo là dùng miệng tai ương truyền chánh pháp, vì muốn dễ ghi vào ký ức phải dùng vận tán kết hợp gọi là “kệ”. Có một số kệ thuộc loại thơ có tính triết lý rất ý vị. 

Hoặc trong phẩm phương tiện thứ 2:

Lúc bấy giờ, Xá Lợi Phật muốn trùng tuyên ý này,mà nói kệ rằng:

Pháp Vương vô thượng tôn, chỉ nói nguyện chớ nghĩ

Hội ấy vô lượng chúng, có người thường kính tin.
2. Phương thức đối thoại:
Trong kinh Pháp Hoa dùng phương thức đối thoại rất có giá trị về văn học. Bởi vì do lời đối thoại mà giải trừ được sự nghi lầm của chúng sanh, từ đó khiến mọi người hiểu rõ được Phật pháp. Để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của nhân loại cũng cần phương thức đối thoại như vậy, điều này quan hệ mật thiết đến việc thệ nguyện và lòng từ bi cứu độ chúng sanh. Thể loại đối thoại trong kinh Pháp Hoa phần lớn không đưa ra câu hỏi, chỉ là Phật tự nói. Sự đối thoại còn một đặc trưng nữa, đó là mục đích đối thoại chẳng phải vì mình, mà là vì những người khác. Xá Lợi Phất là vị đệ tử đại trí tuệ, vì vậy đức Phật thường gọi ông đến để nói pháp, nhưng không phải chỉ để nói cho ông nghe mà nói cho tất cả mọi người nghe, có lúc ngài Xá Lợi Phất chẳng phải vì mình không hiểu mà hỏi câu hỏi, mà ông vì người khác để hỏi.

3. Kể chuyện:

Đức Phật thường lợi dụng phương pháp kể chuyện để thuyết minh lý lẽ giáo nghĩa của Phật pháp. Vì muốn đạo lý đơn giản, dễ hiểu, thâm nhập vào lòng người, thường kể những câu chuyện tương đối dài, trong đó hình tượng nhân vật rất sinh động, có những tình tiết khúc chiết, mới lạ, lại miêu tả những tưởng kỳ diệu mỹ lệ, vì vậy trở thành một tác phẩm văn học có giá trị độc lập. Chúng ta thấy những câu chuyện trong kinh văn đã vận dụng sức tưởng tượng vô hạn, tự do sáng tác, lên trời xuống đất, cách sùng văn tự giàu tính văn học, kết cấu tình tiết mạch lạc, đặc biệt hơn nữa trong kinh văn thể hiện được tính nhân gian qua thơ phú và đặc chất của tính văn học. Trong kinh dùng đủ loại thể chuyện như chuyện có tính thần thông, chuyện ngụ ngôn, chuyện luân lý.
PAGE  
7

